Mẫu số 01
KẾ HOẠCH THU THẬP DỮ LIỆU TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA TÀU
1. Thông số tàu
	Tên tàu
	

	Số IMO
	

	Công ty
	

	Quốc tịch tàu
	

	Kiểu tàu
	

	Tổng dung tích
	

	Dung tích có ích (NT)
	

	Trọng tải (DWT)
	

	EEDI (nếu áp dụng)
	

	Cấp đi băng (nếu áp dụng)
	


2. Bản ghi sửa đổi đối với Kế hoạch thu thập dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu
	Ngày sửa đổi
	Nội dung sửa đổi

	
	

	
	

	
	

	
	


3. Động cơ và các máy tiêu thụ nhiên liệu khác của tàu và loại nhiên liệu sử dụng
	TT
	Động cơ và các máy tiêu thụ nhiêu liệu khác của tàu
	Công suất
	Loại nhiên liệu

	1
	Kiểu/loại máy chính
	(kW)
	

	2
	Kiểu/loại máy phụ
	(kW)
	

	3
	Nồi hơi
	(...)
	

	4
	Máy tạo khí trơ
	(...)
	


4. Phương pháp thu thập dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu
Phương pháp áp dụng để thu thập dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu áp dụng đối với tàu được nêu dưới đây. Phần mô tả giải thích quy trình đo dữ liệu và tính trị số hàng năm, các thiết bị đo liên quan, ...

	Phương pháp
	Mô tả

	
	


5. Phương pháp xác định khoảng cách hành trình (so với đất)
	Mô tả

	


6. Phương pháp xác định số giờ hành trình
	Mô tả

	


7. Quá trình báo cáo dữ liệu tới Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Mô tả

	


8. Chất lượng dữ liệu
	Mô tả


